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CHƯƠNG V
YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU
· Dự án: Trang bị 03 xe ô tô bán tải 5 chỗ.     
· Gói thầu số 37/2026 “Trang bị 03 xe ô tô bán tải 5 chỗ”.     
· Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau: 
	STT
	Danh mục 
hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị
	Địa điểm 
cung cấp
	Tiến độ cung cấp của bên mời thầu

	1
	Xe ô tô bán tải
	03
	Chiếc 
	Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
	60 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả nghiệm thu

	2
	Chi phí liên quan
	
	
	
	

	2.1
	Thuế trước bạ
	03
	Gói 
	
	

	2.2
	Phí sử dụng đường bộ (01 năm)
	03
	Gói 
	
	

	2.3
	Phí đăng kí biển số
	03
	Gói 
	
	

	2.4
	Phí đăng kiểm
	03
	Gói 
	
	

	2.5
	Chi phí dịch vụ đăng ký xe
	03
	Gói 
	
	

	2.6
	Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm)
	03
	Gói 
	
	

	2.7
	Sơn đổi màu xe thành màu cam EVN
	03
	Gói 
	
	

	3
	Phụ kiện
	
	
	
	

	3.1
	Kính dán phim cách nhiệt tối màu toàn xe
	03
	Gói 
	
	

	3.2
	Camera hành trình
	03
	Gói 
	
	

	3.3
	Logo dán decal nhận diện thương hiệu
	03
	Gói 
	
	

	3.4
	Ép mica biển số 
	03
	Gói 
	
	

	3.5
	Nắp thùng cao kính hông dán
	03
	Gói 
	
	


B. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho xe bán tải.   
II. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô.
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 về phương tiện giao thông đường bộ - ô tô - phân loại theo mục đích sử dụng.
· Các tiêu chuẩn liên quan khác.
III. MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
Xe ô tô bán tải có khả năng chở được 5 người kể cả tài xế, có các yêu cầu kỹ thuật như sau:
1. Loại phương tiện: Xe ô tô bán tải 5 chỗ.
2. Năm sản xuất: 2025 trở về sau.
3. Chất lượng: Mới 100%
4. Số chỗ ngồi kể cả tài xế: 5 chỗ.
5. Hệ thống nhiên liệu: Diesel.
6. Động cơ: Tăng áp Diesel, dung tích ≥ 1996cc
7. Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5 hoặc tốt hơn.
8. Hộp số: Số tự động 6 cấp / 6AT hoặc tốt hơn.
9. Hệ thống truyền động: Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử.
10. Hệ thống treo trước / sau: Hệ thống treo / nhíp lá.
11. Mâm bánh xe: Mâm đúc.
12. Phanh trước: Đĩa thông gió.
13. Phanh sau: Đĩa thông gió.
14. Tay lái
· Hệ thống trợ lái: Trợ lực điện / EPS.
· Tích hợp nút bấm điều khiển.
15. Cụm đèn trước:
· Đèn chiếu gần: Bi-LED dạng thấu kính / LED Project.
· Đèn chiếu xa: Bi-LED dạng thấu kính / LED Project.
· Hệ thống cân bằng góc chiếu: Tự động.
16. Cụm đèn sau: LED.
17. Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba): LED.
18. Đèn sương mù trước / sau: Có.
19. Kính chiếu hậu ngoài:
· Chức năng điều chỉnh điện: Có.
· Chức năng gập điện: Tự động.
· Tích hợp đèn báo rẽ.
20. Cửa sổ chỉnh điện: Có.
21. Chất liệu bọc ghế: Da.
22. Ghế lái: Chỉnh tay / chỉnh điện 6 hướng.
23. Hệ thống điều hòa: Tự động 2 vùng.
24. Hệ thống cửa thông gió điều hòa cho hàng ghế sau: Có.
25. Phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động: Có.
26. Hệ thống điều khiển hành trình: Có.
27. Hệ thống an toàn chủ động:
· Cảnh báo tiền va chạm.
· Cảnh báo lệch làn đường.
· Hỗ trợ giữa làng đường.
· Hệ thống chống bó cứng phanh / ABS (Anti-lock Braking System).
· Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / EBD (Emergency Brake Distribution).
· Hệ thống cân bằng điện tử.
· Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
· Hệ thống hỗ trợ đổ đèo / DAC (Downhill Assist Control).
28. Camera 360 độ: Có.
29. Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: Góc trước, góc sau, trước, sau.
30. Túi khí:
· Túi khí người lái và hành khách phía trước.
· Túi khí rèm.
31. Nắp thùng cao: Phù hợp với kích thước của thùng xe.
32. Kính dán film cách nhiệt tối màu toàn xe: Có.
33. Taippi sàn: Có
34. Cặp đựng hồ sơ xe: Có.
35. Camera hành trình: Có.
36. Bình cứu hỏa: Có.
37. Phụ tùng thay thế và sửa chữa: 01 bánh xe dự phòng và 01 bộ đồ nghề sửa xe.
38. Logo dán 2 bên thân xe theo mẫu logo của Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM yêu cầu khi ký hợp đồng (tham khảo Mục II – bản vẽ).
39. Màu xe: Màu Cam EVN, với mã màu C0 M60 Y100 K0 hoặc R245 G130 B32 (tham khảo Mục II – bản vẽ).
40. Chế độ bảo hành: Bảo hành 3 năm (tương đương 1095 ngày) hoặc 100.000km kể từ ngày nghiệm thu.
IV. BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT: 
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	I
	Yêu cầu chung
	 

	1 
	Loại phương tiện: Xe ô tô bán tải
	Đáp ứng

	2 
	Nhà sản xuất:
	Nhà thầu chào cụ thể

	3 
	Nước sản xuất/xuất xứ
	Nhà thầu chào cụ thể

	4 
	Mã hiệu
	Nhà thầu chào cụ thể

	5 
	Năm sản xuất
	Năm 2025 trở về sau

	6 
	Chất lượng
	Mới 100%

	7 
	Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn khác được công nhận
	Nhà thầu chào cụ thể và phải cung cấp bản sao chứng chỉ quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

	8 
	Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận
	Nhà thầu chào cụ thể

	9 
	Chứng nhận/tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp (hoặc nhập khẩu) phù hợp với quy định hiện hành tại Việt Nam
	Nhà thầu chào cụ thể

	10 
	Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe phải thuộc địa bàn TP.HCM hoặc lân cận địa bàn TP.HCM.
	Nhà thầu chào cụ thể

	11 
	Số chỗ ngồi kể cả tài xế: ≥ 5 chỗ ngồi
	Đáp ứng

	II
	Yêu cầu kỹ thuật
	 

	1 
	Hệ thống nhiên liệu: Diesel
	Đáp ứng

	2 
	Động cơ: Tăng áp Diesel, dung tích ≥ 1996cc

	Đáp ứng

	3 
	Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5 hoặc tốt hơn
	Đáp ứng

	4 
	Hộp số: Số tự động 6 cấp / 6AT hoặc tốt hơn
	Đáp ứng

	5 
	Hệ thống truyền động: Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử
	Đáp ứng

	6 
	Hệ thống treo trước/sau: Hệ thống treo / nhíp lá
	Đáp ứng

	7 
	Mâm bánh xe: Mâm đúc
	Đáp ứng

	8 
	Phanh trước: Đĩa thông gió
	Đáp ứng

	9 
	Phanh sau: Đĩa thông gió
	Đáp ứng

	10 
	Tay lái
· Hệ thống trợ lái: Trợ lực điện / EPS.
· Tích hợp nút bấm điều khiển.
	Đáp ứng

	11 
	Cụm đèn trước:
· Đèn chiếu gần: Bi-LED dạng thấu kính / LED Project.
· Đèn chiếu xa: Bi-LED dạng thấu kính / LED Project.
· Hệ thống cân bằng góc chiếu: Tự động.
	Đáp ứng

	12 
	Cụm đèn sau: LED
	Đáp ứng

	13 
	Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba): LED
	Đáp ứng

	14 
	Đèn sương mù trước / sau: Có
	Đáp ứng

	15 
	Kính chiếu hậu ngoài:
· Chức năng điều chỉnh điện: Có.
· Chức năng gập điện: Tự động.
· Tích hợp đèn báo rẽ.
	Đáp ứng

	16 
	Cửa sổ chỉnh điện: Có
	Đáp ứng

	17 
	Chất liệu bọc ghế: Da
	Đáp ứng

	18 
	Ghế lái: Chỉnh tay / chỉnh điện 6 hướng
	Đáp ứng

	19 
	Hệ thống điều hòa: Tự động 2 vùng
	Đáp ứng

	20 
	Hệ thống cửa thông gió điều hòa cho hàng ghế sau: Có
	Đáp ứng

	21 
	Phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động: Có
	Đáp ứng

	22 
	Hệ thống điều khiển hành trình: Có
	Đáp ứng

	23 
	Hệ thống an toàn chủ động:
· Cảnh báo tiền va chạm.
· Cảnh báo lệch làn đường.
· Hỗ trợ giữa làng đường.
· Hệ thống chống bó cứng phanh / ABS (Anti-lock Braking System).
· Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / EBD (Emergency Brake Distribution).
· Hệ thống cân bằng điện tử.
· Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
· Hệ thống hỗ trợ đổ đèo / DAC (Downhill Assist Control).
	Đáp ứng

	24 
	Camera 360 độ: Có
	Đáp ứng

	25 
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: Góc trước, góc sau, trước, sau
	Đáp ứng

	26 
	Túi khí:
· Túi khí người lái và hành khách phía trước.
· Túi khí rèm.
	Đáp ứng

	27 
	Nắp thùng cao: Phù hợp với kích thước của thùng xe
	Đáp ứng

	28 
	Kính dán film cách nhiệt tối màu toàn xe: Có
	Đáp ứng

	29 
	Cặp đựng hồ sơ xe: Có
	Đáp ứng

	30 
	Camera hành trình: Có
	Đáp ứng

	31 
	Bình cứu hỏa: Có
	Đáp ứng

	32 
	Phụ tùng thay thế và sửa chữa: 01 bánh xe dự phòng và 01 bộ đồ nghề sửa xe
	Đáp ứng

	33 
	Logo dán 2 bên thân xe theo mẫu logo của Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM yêu cầu khi ký hợp đồng (tham khảo Mục II – bản vẽ)
	Đáp ứng

	34 
	Màu xe: Màu Cam EVN, với mã màu C0 M60 Y100 K0 hoặc R245 G130 B32 (tham khảo Mục II – bản vẽ)
	Đáp ứng

	35 
	Bảo hành
Chế độ bảo hành: Xe được bảo hành tối thiểu 3 năm (tương đương 1095 ngày) hoặc 100.000 km kể từ ngày nghiệm thu.
	Đáp ứng


C. CÁC YÊU CẦU KHÁC
I. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:
1. Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật. 
2. Bản sao Catalog của hàng hóa chào thầu (bao gồm các thiết bị, phụ kiện đi kèm). Catalog phải có hình ảnh và các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu.
3. Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.
4. Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 3 năm (tương đương 1095 ngày) hoặc 100.000 km kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.
5. Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp (hoặc nhập khẩu) theo đúng công năng xe của loại xe tương tự được chào thầu.
6. Bản sao báo cáo thử nghiệm khí thải theo tiêu chuẩn Euro 5 hoặc tốt hơn đối với loại xe được chào thầu.
II. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):
1. Bản chính thông báo giao hàng.
2. Bản sao Catalog của hàng hóa chào thầu (bao gồm các thiết bị, phụ kiện đi kèm). Catalog phải có hình ảnh và các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu.
3. Bản sao sổ bảo hành của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất.
4. Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì bằng tiếng Việt.
5. Bản sao giấy đăng kiểm kỹ thuật an toàn của một Trung tâm kiểm định hợp pháp tại Việt Nam ban hành theo đúng loại xe. 
· Ghi chú:
· Nếu bất cứ tài liệu nào không đáp ứng yêu cầu quy định trong hợp đồng, Bên mua có quyền từ chối nhận hàng. Bên mua không chấp nhận bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên tài liệu do Bên bán cung cấp.
· Việc giao hàng chỉ được thực hiện sau khi Bên mua có văn bản chấp thuận các tài liệu nêu trên. 
III. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng: 
1. Bản chính Catalog của hàng hóa chào thầu (bao gồm các thiết bị, phụ kiện đi kèm). Catalog phải có hình ảnh và các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu.
2. Bản chính sổ bảo hành của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất.
3. Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt.
4. Bản chính giấy đăng kiểm kỹ thuật an toàn của một Trung tâm kiểm định hợp pháp tại Việt Nam ban hành theo đúng loại xe.  
5. Giấy hẹn nhận đăng ký xe.
6. Bản chính bảo hiểm dân sự.

Mục 2. Bản vẽ: 
I. Màu xe
[image: ]
II. Logo xe
[image: ]

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
I. Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:
1. Bên mua sẽ tổ chức hiện trường để vận hành nghiệm thu xe. Bên bán và bên mua sẽ vận hành nghiệm thu xe.
2. Kết quả vận hành nghiệm thu sẽ được lập thành biên bản giữa bên mua và bên bán để làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng.
3. Trong quá trình vận hành nghiệm thu, bên bán sẽ hướng dẫn vận hành, bảo quản và bảo trì xe (bao gồm các thiết bị đi kèm) cho bên mua.
4. Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác vận hành nghiệm thu xe do bên bán chịu trách nhiệm. 
II. Yêu cầu về bảo hành thiết bị:
1. Thời gian bảo hành: 3 năm (tương đương 1095 ngày) hoặc 100.000km kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.
2. Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
· Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.
· Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.
· Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.
· Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.
3. Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:
· Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.
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